CHUYÊN ĐỀ 5: SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MÔ HÌNH 
SẢN XUẤT KINH DOANH
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh:	
- Giải thích được thế nào là ý tưởng kinh doanh; xác định được các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh và tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh
- Giải thích được thế nào là cơ hội kinh doanh; xác định và đánh giá các cơ hội kinh doanh.
2. Xác định được các năng lực cần thiết của người kinh doanh. 
3. Xác định được quan niệm về đạo đức kinh doanh; các biểu hiện vi phạm đạo đức trong kinh doanh và vai trò của đạo đức kinh doanh.
4. Phân biệt được một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của mô hình sản xuất kinh doanh.
5. Lập được kế hoạch kinh doanh và mô tả được kế hoạch kinh doanh của bản thân dưới hình thức bài tập thực hành, bao gồm:
- Xây dựng và trình bày được kế hoạch kinh doanh; Vai trò của kế hoạch kinh doanh; nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh, các bước lập kế hoạch kinh doanh; 
- Mô tả được kế hoạch kinh doanh của bản thân: Xác định được ý tưởng kinh doanh và phân tích được ý tưởng, cơ hội kinh doanh, năng lực kinh doanh của bản thân; mục tiêu, chiến lược kinh doanh và kế hoạch chi tiết hoạt động và kế hoạch thực hiện hoạt động; Đánh giá cơ hội, rủi ro và biện pháp xử lí.
B. HỆ THỐNG KIẾN THỨC LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP
I. Ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh, các năng lực cần thiết của người kinh doanh.
1. Hệ thống kiến thức lí thuyết
1. 1. Ý tưởng kinh doanh 
- Khái niệm: Ý tưởng kinh doanh là khái niệm trong lĩnh vực kinh doanh chỉ loại ý tưởng có tính sáng tạo, khả thi mang đến lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh.
- Các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh
+ Lợi thế nội tại: xuất phát từ đam mê, hiểu biết, khả năng huy động các nguồn lực,... của chủ thể kinh doanh.
+ Cơ hội bên ngoài: bắt nguồn từ một nhu cầu mới chưa được đáp ứng, lợi thế cạnh tranh, thuận lợi về vị trí triển khai hay thuận lợi từ một chính sách vĩ mô,...
- Tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh: Giúp người kinh doanh xác định được những vấn đề cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh: 
+ Kinh doanh mặt hàng gỡ (Xác định được đối tượng khách hàng là ai, họ có nhu cầu gì); 
+ Kinh doanh thế nào? (Xác định được cách thức mới, có hiệu quả); 
+ Kinh doanh cho ai? (Xác định được mục tiêu kinh doanh).
1.2. Cơ hội kinh doanh:
- Cơ hội kinh doanh: sự xuất hiện những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện được mục tiêu kinh doanh. Cơ hội kinh doanh có thể xuất hiện từ bên ngoài nhưng cũng có khi do chính chủ thể kinh doanh chủ động tạo ra.
- Ý tưởng kinh doanh được xác định là cơ hội kinh doanh khi có tính bền vững, đáp ứng được nhu cầu hiện tại và có thể duy trì sản phẩm lâu dài, có tính hấp dẫn khi đảm bảo mang lại lợi nhuận và có tính cơ hội khi thời điểm kinh doanh phù hợp.
- Chủ kinh doanh cần dựa trên 4 tiêu chí: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 
-> Để đánh giá, khẳng định cơ hội kinh doanh tốt, lấy cơ sở để xây dựng kế hoạch phát huy các điểm mạnh khai thác cơ hội và khắc phục điểm yếu và vượt qua thách thức để kinh doanh thành công.
1.3. Các năng lực cần thiết của người kinh doanh
- Năng lực lãnh đạo: định hướng chiến lược, năng động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội kinh doanh.
- Năng lực quản lí: tổ chức, thiết lập các mối quan hệ trong kinh doanh,..
- Năng lực chuyên môn: có kiến thức về chuyên môn ngành đang kinh doanh.
- Năng lực học tập: tích luỹ kiến thức, rèn luyện kĩ năng...


















[image: ]



2. Bài tập
Phần 1. Câu hỏi nhiều lựa chọn 
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không thuộc lợi thế nội tại của chủ thể sản xuất kinh doanh giúp tạo ý tưởng kinh doanh?
A. Đam mê của chủ thể kinh doanh.	B. Khả năng huy động các nguồn lực.
C. Chính sách an sinh xã hội của Chính phủ.	D. Hiểu biết của chủ thể kinh doanh.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là cơ hội bên ngoài giúp chủ thể kinh doanh tạo ý tưởng kinh doanh
A. Nhu cầu mới chưa được đáp ứng.
B. Lợi thể cạnh tranh giữa các chủ thể .
C. Khả năng huy động các nguồn lực kinh doanh.
D. Thuận lợi về vị trí triển khai hoạt động kinh doanh.
Câu 3: Sự xuất hiện những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện được mục tiêu kinh doanh là
	A. ý tưởng kinh doanh.		B. cơ hội kinh doanh.
	C. thách thức trong kinh doanh.	D. nguồn tạo ý tưởng kinh doanh.
Câu 4: Ý tưởng kinh doanh được xác định là cơ hội kinh doanh khi 
	A. có tính bền vững lâu dài.	B. không phụ thuộc vào nhu cầu hiện tại.
	C. sản phẩm kinh doanh mang tính thời vụ.	D. thể hiện đam mê của chủ thể kinh doanh.
Câu 5: Một trong những đặc điểm của ý tưởng kinh doanh là ý tưởng đó phải có tính
A. phi lợi nhuận.	B. sáng tạo.	C. định hướng.	D. lịch sử.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không là vai trò của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh đối với chủ thể kinh doanh?
A. Xác định đối tượng khách hàng.	B. Xác định mục tiêu kinh doanh.
C. Xác định cách thức kinh doanh.	D. Xác định quan hệ tiền tệ.
Câu 7: Chủ thể sản xuất kinh doanh thường xuyên rèn luyện kỹ năng, tích lũy kiến thức thể hiện năng lực cần thiết nào dưới đây của người kinh doanh?
A. Năng lực quản lí.		B. Năng lực mạo hiểm.
C. Năng lực học tập.		D. Năng lực lãnh đạo.
Câu 8: Chủ thể sản xuất kinh doanh tổ chức và thiết lập các mối quan hệ trong kinh doanh là thể hiện năng lực kinh doanh nào dưới đây?
A. Năng lực lãnh đạo.	B. Năng lực chuyên môn.
C. Năng lực quản lý.	D. Năng lực học tập.
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 9-17
Anh B kinh doanh mỹ phẩm, vốn là người khéo léo trong giao tiếp và thuyết phục khách hàng nên công việc kinh doanh của anh khá thuận lợi. Những năm gần đây do sự phát triển của thương mại điện tử, đặt ra khó khăn, thách thức cho công việc kinh doanh trực tiếp tại cửa hàng của anh. Nhận thấy điều này, anh đã quyết định kinh doanh trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Bằng sự khéo léo và khả năng thiết lập quan hệ của mình, anh đã hợp tác với một số thương hiệu mỹ phẩm có tiếng và công việc kinh doanh của anh ngày càng tốt hơn.
Câu 9: Chủ thể kinh doanh trong trường hợp trên lựa chọn kinh doanh mặt hàng gì?
	A. Thiết bị gia dụng. 		B. Thiết kế thời trang.	
	C. Mỹ phẩm. 	D. Thực phẩm chức năng.
Câu 10: Sự khéo léo trong giao tiếp và thuyết phục khách hàng của anh B trong thông tin trên thể hiện năng lực gì của người kinh doanh?
	A. Năng lực lãnh đạo.		B. Năng lực tư duy.
	C. Năng lực hợp tác.		D. Năng lực quản lý.
Câu 11: Với sự phát triển của thương mại điện tử, anh B đã đưa ra giải pháp để phát triển việc kinh doanh của mình theo hướng
	A. mở thêm hội chợ trực tuyến.		B. phát triển kinh doanh online.	
	C. mở chi nhánh mới.				D. kinh doanh trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Câu 12: Việc anh B quyết định chuyển từ kinh doanh trực tiếp sang kinh doanh trực tiếp kết hợp trực tuyến là không thể hiện năng lực nào của người kinh doanh? 
	A. Năng lực hợp tác.		B. Năng lực nắm bắt cơ hội.
	C. Năng lực chuyên môn.	D. Năng lực quản lý.
Câu 13: Sự khéo léo trong giao tiếp và thuyết phục khách hàng trong thông tin trên thể hiện tiêu chí nào dưới đây để thực hiện mục tiêu kinh doanh của anh B?
	A. Điểm mạnh.		B. Điểm yếu.
	C. Cơ hội .		D. Thách thức.
Câu 14: Ý tưởng và quyết định kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến của anh B xuất phát từ
	A. lợi thế nội tại.		B. điểm yếu của bản thân.
	C. cơ hội bên ngoài.		D. điểm yếu của bản thân.
Câu 15: Cho các nhận định sau:
	1. Công việc kinh doanh tại cửa hàng của anh B khá thuận lợi nhờ lợi thế nội tại của bản thân.
	2.  Công việc kinh doanh trực tiếp tại cửa hàng của anh gặp nhiều khó khăn do năng lực của anh B.
	3. Sự phát triển của thương mại điện tử mở ra cơ hội kinh doanh mới cho anh B.
	4. Kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến của anh B là giải pháp mang tính tạm thời, chỉ đáp ứng nhu cầu kinh doanh ở thời điểm thương mại điện tử phát triển.
	5. Cơ hội kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến của anh B xuất phát từ yếu tố khách quan.
Số nhận đúng là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 16: Kế hoạch kinh doanh mỹ phẩm trực tiếp kết hợp với trực tuyến không được anh B xây dựng dựa trên tiêu chí nào dưới đây?
	A. Điểm mạnh.	B. Điểm yếu.	C. Cơ hội.	D. Thách thức.
Câu 17: Nhận định nào dưới đây không đúng với cơ hội kinh doanh mỹ phẩm trực tiếp kết hợp với trực tuyến của anh B?
	A. Có tính bền vững, lâu dài.	B. Mang lại lợi nhuận, thành công.
	C. Giải pháp tình thế, trước mắt.	D. Thời điểm kinh doanh phù hợp. 
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 18-22
Sau khi tham gia vào lĩnh vực xây dựng, ông T nhận thấy nhu cầu về vật liệu ở lĩnh vực này ngày càng tăng. Hiện nay, vật liệu gạch có tác tác dụng làm vách ngăn có khả năng chịu lực, cách âm, cách nhiệt và độ bền không cao. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn ông đã quyết tâm phát triển công nghệ xây dựng tường đúc sẵn. Cùng đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm, ông T đã đầu tư công nghệ sản xuất, phát triển hệ thống trang web tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng. Với tính ưu việt là thi công nhanh, tác dụng cách âm, cách nhiệt và chịu lực tốt nên sản phẩm được các chủ đầu tư yêu thích. Khi kinh doanh có lợi nhuận, ông thưởng cổ phần cho những nhân viên xuất sắc, gắn bó lâu dài với công ty.
Câu 18: Khi tham gia vào lĩnh vực xây dựng, thách thức mà ông T phải giải quyết là
	A. sức cạnh tranh lớn.			B. độ bền vật liệu không cao. 
	C. xuất hiện nhiều nhà đầu tư.	D. khả năng huy động vốn.
Câu 19: Nội dung nào sau đây là điểm mạnh của bản thân ông T khi tham gia vào lĩnh vực thị trường xây dựng?
	A. Đa dạng hóa thị trường.
	B. Kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn.
	C. Nhu cầu thị trường lớn.
	D. Kinh doanh lợi nhuận cao.
Câu 20: Ông T thưởng cổ phần cho những nhân viên xuất sắc, gắn bó lâu dài với công ty không nhằm mục đích nào sau đây?
	A. Thu hút thêm người lao động có trình độ.	B. San bằng lợi nhuận kinh doanh.
	C. Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội.	D. Nâng cao tinh thần lao động của nhân viên.
Câu 21: Ông T cùng đội ngũ nhân viên phát triển hệ thống trang web tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng thể hiện năng lực cần thiết nào dưới đây của người kinh doanh?
	A. Lãnh đạo, quản lí, chuyên môn.	B. Nguyên tắc, lãnh đạo, chuyên môn.
	C. Trung thực, gắn kết các lợi ích.	D. Giữ chữ tín trong kinh doanh.
Câu 22: Cơ hội kinh doanh của ông T trong thông tin trên là kinh doanh
	A. vách ngăn từ vật liệu gạch.	B. xây dựng tường đúc sẵn.
	C. hệ thống trang web tư vấn.	D. dịch vụ hỗ trợ người tiêu dùng.
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 23-25
Bà H bắt đầu kinh doanh từ năm 16 tuổi và thành công trong ngành chế biến thủy sản. Trong quá trình kinh doanh, bà đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà máy hiện đại. Sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ được tiêu thụ tại các siêu thị lớn, nhỏ mà còn đươc tiêu thụ ở nhiều hệ thống bán lẻ. Không chỉ tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giá cả ổn định mà bà còn giúp tạo Vốn cho ngư dân và các đơn vị liên kết cùng phát triển. Bà thực hiện chủ trương tích cực hợp tác với các nhà khoa học để chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng mặt hàng. Bên cạnh đó, bà còn rất quan tâm đến đời sống của lực lượng nhân công trong doanh nghiệp, đặc biệt là lao động nữ. Đồng thời, bà còn thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Bà đã được tặng nhiều bằng khen và danh hiệu vì những đóng góp của mình.
Câu 23: Bà H lựa chọn kinh doanh trong nghành gì?
	A. Chế biến lương thực thực phẩm.	B. Nông nghiệp.
	C. Chế biến thủy sản.		D. Chế biến lâm nghiệp.
Câu 24: Việc làm nào sau đây không thể hiện thể hiện năng lực lãnh đạo trong kinh doanh của bà H?
	A. Hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất.
	B. Mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà máy hiện đại.	
	C. Quan tâm đến đời sống của công nhân.
	D. Thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện tại địa phương.
Câu 25: Nội dung nào sau đây thể hiện bà H là một người kinh doanh thành công?
	A. Sản phẩm được bán tại các siêu thị lớn, nhỏ và nhiều hệ thống bán lẻ. 
	B. Giải quyết vấn đề bình đẳng giới giữa lao động nam và lao động nữ.	
	C. Kinh doanh thủy hải sản từ rất sớm – năm 16 tuổi.
	D. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ chế biến thủy sản. 
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh của chủ thể sản xuất kinh?
A. Lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài.	B. Điểm mạnh và điểm yếu của chủ thể.
C. Khó khăn của chủ thể sản xuất .	D. Cơ hội và thách thức đối với chủ thể.
PHẦN 2. DẠNG CÂU HỎI ĐÚNG SAI 
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:
Chị T vốn là công nhân làm việc tại công ty sản xuất giày xuất tại địa phương. Mặc dù, công ty gần nhà, nhưng do làm việc theo ca và thường xuyên phải tăng ca nên sau thời gian nghỉ thai sản, chị quyết định nghỉ việc. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị nỗ lực tìm hiểu, lựa chọn một công việc phù hợp với người đang nuôi con nhỏ. Nhận thấy, khu công nghiệp gần nhà tập trung rất nhiều công nhân làm việc nhưng họ lại bị bó buộc về mặt thời gian, bản thân lại rất yêu thích công việc bếp núc, chị nảy ra ý tưởng bán thực phẩm đã sơ chế và thực phẩm chế biến sẵn vào giờ tan ca của công nhân. Công việc này rất linh hoạt về mặt thời gian, nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương với giá cả hợp lí. Sẵn có mối quan hệ đồng nghiệp tại nơi làm việc cũ, chị T nhanh chóng khách hàng thân quen, đồng thời giới thiệu sản phẩm của chị tới nhiều công nhân khác. Mạng xã hội cũng là một kênh để chị quảng cáo và nhận nhiều đơn hàng. Nhờ vậy, mặc dù nghỉ việc tại công ty, chị vẫn có nguồn thu nhập tốt  và có thời gian chăm sóc con nhỏ. Khi con đến tuổi đi học, chị không quay trở lại làm công nhân mà tiếp tục mở rộng kinh doanh thực phẩm đã sơ chế và qua chế biến. Thành công của chị là một minh chứng cho việc tận dụng lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài của con người ngay cả trong điều kiện kém thuận lợi.
	a.  Ý tưởng kinh doanh của chị T có tính khả thi. (Đ)
	b. Lợi thế nội tại bắt nguồn ý tưởng kinh doanh của chị T là thời gian và đam mê nấu ăn. (Đ)
	c. Bán thực phẩm đã qua sơ chế và chế biến của chị T là giải pháp mang tính tình thế trong điều kiện có con nhỏ, không có tính lâu dài. (S)
	d. Một trong các năng lực kinh doanh của chị T là năng lực quản lí. (Đ)
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	Đ
	Phù hợp với thời gian, sở thích; tận dụng lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài.

	b
	Đ
	Thời gian linh hoạt phù hợp với người đang nuôi con nhỏ; Rất yêu thích công việc bếp núc.

	c
	S
	Bán thực phẩm đã qua sơ chế và chế biến của chị T mang lại thu nhập tốt và tiếp tục mở rộng.

	d
	Đ
	Năng lực quản lí: Chị thiết lập mối quan hệ với đồng nghiệp ở nơi làm việc cũ.



Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh và đi làm một thời gian, anh M về quê nhà nghỉ ngơi kết hợp tìm thêm hướng đi phù hợp. Quan sát, anh M nhận thấy cây cau là biểu tượng của quê hương, nhà nhà đều trồng với số lượng khác nhau. Qua tìm hiểu anh được biết, những năm gần đây, quả cau bắt đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân và gia đình mình. Tuy nhiên, năng suất và giá cả của hàng hóa này thường không ổn định, có thời điểm giá quả cau lên tới 100.000 đ/kg nhưng cũng có khi rớt giá chỉ còn 2.400 đ/kg. Đã xuất hiện một vài cơ sở sấy cau khô để xuất khẩu nhưng công suất nhỏ, thô sơ, hoạt động không thường xuyên do nguồn nguyên liệu phụ thuộc vào mùa vụ thu hoạch và thành phẩm hạn chế về chất lượng. Trong thời gian ở quê, anh nhận thấy tiềm năng kinh tế to lớn cây trồng này. Được sự ủng hộ của gia đình và người thân, tận dụng lợi thế trong các mối quan hệ trong công việc mình có, anh M đã tìm được hướng đi cho sản phẩm từ cây cau. Anh cùng cộng sự thành lập doanh nghiệp chuyên thu mua quả cau tươi từ bà con, đồng thời thuê kỹ sư chuyên môn thiết kế và xây dựng cơ sở sấy cau tại chỗ, thuê chuyên gia nghiên cứu quy trình sấy cau để đảm bảo chất lượng và đáp ứng quy chuẩn hiện hành, xuất khẩu thành phẩm, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Vấn đề nguồn nguyên liệu cho cơ sở sấy cau cũng được anh giải quyết bằng cách nhập cau tươi từ các địa phương khác và từ Lào, Thái Lan. Sau thời gian đi vào hoạt động ổn định, chuỗi liên kết trong kinh doanh trên đã mang lại hiệu quả cao về về kinh tế và xã hội.
	a. Ý tưởng kinh doanh giúp M xác định được đối tượng khách hàng là thị trường xuất khẩu. (Đ)
	b. Lợi thế nội tại giúp tạo ý tưởng kinh doanh của anh M bắt nguồn từ hiểu biết và khả năng huy động nguồn lực con người. (Đ)
	c. Cơ hội bên ngoài là nhu cầu của thị trường thế giới đối với hàng hóa quả cau tươi. (S)
	d. Anh M có đủ những năng lực cần thiết của người kinh doanh để thành công: năng lực lãnh đạo, năng lực quản lí, năng lực quản lí, năng lực chuyên môn. (Đ)
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	Đ
	Xuất khẩu thành phẩm cau sấy.

	b
	Đ
	Lợi thế nội tại giúp tạo ý tưởng kinh doanh của anh M: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh và đi làm một thời gian, tìm hiểu của bản thân; tận dụng lợi thế trong các mối quan hệ trong công việc mình có; …

	c
	S
	Nhu cầu của thị trường thế giới đối với thành phẩm cau sấy.

	d
	Đ
	Năng lực lãnh đạo: Sáng tạo, nắm bắt cơ hội
Năng lực quản lí: tận dụng lợi thế trong các mối quan hệ trong công việc mình có; cùng cộng sự; thuê kĩ sư, chuyên gia,…


Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:
Khi trường phổ thông liên cấp được xây dựng và chuẩn bị tuyển sinh, đi vào hoạt động, gia đình chị A đã tìm và thuê địa điểm gần trường với dự định kinh doanh. Với mặt bằng thuê được khá rộng, được sự đồng ý của chủ nhà, vợ chồng chị A đã tiến hành cải tạo và chia thành các khu vực riêng biệt kinh doanh văn phòng phẩm và đồ uống, thức ăn nhanh. Anh chị rất nhạy bén khi thường xuyên tìm hiểu, cập nhật xu hướng và nhu cầu của học sinh để nhập văn phòng phẩm về bán tại cửa hàng; để bổ sung, làm mới thực đơn đồ uống và đồ ăn vặt. Anh chị còn thuê thêm nhân viên pha chế có chuyên môn để tạo ra đồ uống có chất lượng và khuyến mại thêm dịch vụ tô tượng với các hóa đơn mua hàng có giá trị. Không gian kinh doanh đồ uống và thức ăn nhanh được bài trí đẹp mắt, thường xuyên được làm mới thu hút học sinh, người trẻ tới mua hàng, chụp ảnh sống ảo. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của anh chị vì vậy luôn ở mức cao và tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho ba lao động.
	a. Vợ chồng chị A đã bắt chước ý tưởng kinh doanh của các đối thủ kinh doanh cùng ngành hàng ở địa phương. (S)
	b. Ý tưởng kinh doanh của vợ chồng chị A có tính sáng tạo, khả thi mang đến lợi nhuận. (Đ)
	c. Một trong các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh của gia đình chị A đến từ cơ hội bên ngoài là thuận lợi về vị trí triển khai hoạt động kinh doanh. (Đ)
	d. Các sản phẩm kinh doanh của vợ chồng chị A có tính hấp dẫn. (Đ)
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	S
	Vợ chồng chị A rất nhạy bén khi thường xuyên tìm hiểu, cập nhật xu hướng

	b
	Đ
	kinh doanh của anh chị vì vậy luôn ở mức cao và tạo việc làm và thu nhập thường xuyên

	c
	Đ
	Nhạy bén khi thường xuyên tìm hiểu, cập nhật xu hướng và nhu cầu của học sinh để nhập văn phòng phẩm về bán tại cửa hàng; để bổ sung, làm mới thực đơn đồ uống và đồ ăn vặt. Anh chị còn thuê thêm nhân viên pha chế có chuyên môn để tạo ra đồ uống có chất lượng và khuyến mại thêm dịch vụ tô tượng với các hóa đơn mua hàng có giá trị. Không gian kinh doanh đồ uống và thức ăn nhanh được bài trí đẹp mắt, thường xuyên được làm mới…

	d
	Đ
	Sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng, hấp dẫn khách hàng.


Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
	Sau một thời gian làm lái xe ôm công nghệ, anh H nhận thấy nhu cầu giao hàng nhanh chóng của người tiêu dùng hiện đại ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, anh A đã nắm bắt nhu cầu của đối tượng khách hàng trong thành phố là các doanh nghiệp bán lẻ, nhà hàng và khách hàng cá nhân, anh A đã thành lập một nhóm đội cung cấp dịch vụ giao hàng siêu nhanh (dưới 30 phút). Thời gian đầu đi vào hoạt động, nhóm đội của anh A còn nhiều bỡ ngỡ và nhận về không ít phàn nàn, đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ. Rút kinh nghiệm, anh A đã hợp tác với một ứng dụng giao hàng để theo dõi đơn hàng và thông tin khách hàng, đồng thời điều phối tài xế, quản lí đơn hàng đảm bảo giao hàng phù hợp trong thời hạn; xây dựng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, phản hồi nhanh chóng các vấn đề phát sinh… Nhờ vậy, dịch vụ của anh A ngày càng được đánh giá cao, lượng khách hàng của anh A không ngừng tăng khiến anh phải tiếp tục tuyển thêm nhân viên và đào tạo để đáp ứng các đơn hàng. 
	a. Ý tưởng kinh doanh của anh A là kinh doanh hàng hóa bán lẻ, nhà hàng. (S)
	b. Điểm mạnh khi bắt tay xây dựng và thực hiện ý tưởng kinh doanh của anh T là kinh nghiệm làm việc lái xe ôm công nghệ. (Đ)
	c. Kinh doanh dịch vụ giao hàng nhanh là một cơ hội kinh doanh tốt. (Đ)
	d. Cơ hội bên ngoài như: sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu của đối tượng khách hàng trong thành phố là nguồn duy nhất giúp anh A tạo ý tưởng kinh doanh. (S)
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	S
	Ý tưởng kinh doanh của anh A: cung cấp dịch vụ giao hàng siêu nhanh.

	b
	Đ
	Sau một thời gian làm lái xe ôm công nghệ

	c
	Đ
	Nhu cầu giao hàng nhanh chóng của người tiêu dùng hiện đại ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử…

	d
	S
	Bên cạnh cơ hội bên ngoài còn có lợi thế nội tại.


II. Một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của mô hình sản xuất kinh doanh
1. Hệ thống kiến thức lí thuyết
2.1. Mô hình hộ sản xuất kinh doanh (kinh tế hộ gia đình)
- Khái niệm: là một hình thức sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu của hộ gia đình. Trong đó, các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để sản xuất kinh doanh. 
- Đặc điểm:
 + Đăng kí KD tại 1 địa điểm
+ Sử dụng dưới 10 lao động
+ Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản.
+ Quy mô nhỏ, vốn đầu tư thấp. 
- Ưu điểm và nhược điểm:
+ Ưu đểm: Quản lí gọn nhẹ, dễ tạo việc làm
+ Nhược điểm: Khó huy động vốn, khó tăng quy mô và đầu tư trang thiết bị, khó đáp ứng yêu cầu khách hàng lớn.
2.2. Mô hình hợp tác xã 
- Khái niệm: là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, được thành lập trên tinh thần tự nguyện, hợp tác tượng trợ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ, vì lợi ích chung của các thành viên. 
- Đặc điểm:
+ Hình thức sở hữu tập thể
+ Thành viên có nhu cầu chung
+ Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm.
2.3. Mô hình liên hiệp hợp tác xã 
- Khái niệm: là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập, đáp ứng nhu cầu của các hợp tác xã thành viên, hợp tác tương trợ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ, vì lợi ích chung của các thành viên. 
- Đặc điểm:
+ Hình thức sở hữu tập thể, đồng sở hữu.
+ Có tư cách pháp nhân
+ Thành viên có nhu cầu chung
+ Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ.
2.4. Doanh nghiệp
a. Khái niệm: Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được các chủ thể sản xuất kinh doanh thành lập hoặc đăng kí thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh để thu được lợi nhuận. 
b. Đặc điểm của mô hình doanh nghiệp:
+ Về pháp lí: mỗi doanh nghiệp đều có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng kí thành lập theo quy định của pháp luật; 
+ Về loại hình: mỗi doanh nghiệp đều tồn tại với loại hình cụ thể theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020; 
+ Về nguồn gốc hình thành vốn của doanh nghiệp, có thể do một cá nhân, tổ chức hoặc do nhiều cá nhân, tổ chức đóng góp vốn; 
+ Về quy mô của doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp quy mô vừa, doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ.
c. Một số mô hình DN
* DN tư nhân:
- Khái niệm: DN tư nhân là DN do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN.
- Đặc điểm:
+ Chủ sở hữu duy nhất: Cá nhân chủ DN
+ Có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư.
+ Không tách bạch tài sản của chủ DN và tài sản của DN, không có tư cách pháp nhân
+ Chủ DN: là đại diện của DN, quyết định hoạt động KD, sử dụng lợi nhuận, chịu trách nhiệm vô hạn toàn bộ tài sản của DN và của chủ DN
* Công ty hợp danh
- Khái niệm: Là DN có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung cùng KD dưới tên gọi chung (thành viên hợp danh) và có thể có thêm thành viên góp vốn; thành viên hợp danh là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, thành viên góp vốn là tổ chức cá nhân, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn đã cam kết góp.
- Đặc điểm: 
+ Thành viên hợp danh: có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, có quyền ngang nhau và cùng chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của cong ty.
+ Thành viên góp vốn: có quyền được chia lợi nhuận theo điều lệ công ty, không tham gia quản lí và hoạt động nhân danh công ty.
- Ưu điểm: Bạn hàng, đối tác KD tin cậy; quản lí không quá phức tạp.
* Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên:
- Khái niệm: Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
- Đặc điểm: Vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký doanh: tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty.
- Ưu điểm: Ít rủi ro hơn doanh nghiệp tư nhân; cơ cấu tổ chức đơn giản; chủ sở hữu toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
* Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên
- Khái niệm: Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức cá nhân số lượng thành viên không vượt quá 50.
- Đặc điểm: 
+ Công ty có tư cách pháp nhân; không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn
+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.
+ Vốn điều lệ của công ty khi đăng ký: tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.
- Ưu điểm: Ít gây rủi ro cho người góp vốn việc quản lý điều hành công ty không quá phức tạp.
* Công ty cổ phần:
- Khái niệm: Công ty cổ phần là doanh nghiệp được hình thành bằng vốn đóng góp của nhiều người; vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Người đóng cổ phần gọi là các cổ đông.
- Cấu trúc: 
+ Đại hội đồng cổ đông (cơ quan tối cao)
+ Hội đồng quản trị (các cổ đông sẽ bầu ra)
+ Ban kiểm soát
+ Giám đốc, tổng giám đốc hoặc giám đốc điều hành công ty (do hội đồng quản trị sẽ thuê/ bổ nhiệm)
 có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Đặc điểm:
+ Cổ đông có thể là tổ chức cá nhân chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp; có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.
+ Có tư cách pháp nhân; có quyền phát hành chứng khoán.
- Ưu điểm: Mức độ rủi ro của các cổ đông không cao; cơ cấu vốn linh hoạt; khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng.
* DN nhà nước
- Khái niệm: là tổ chức kinh doanh do nhà nước thành lập hoặc tham gia thành lập, đầu tư trên 50% vốn điều lệ và quản lý hoặc tham gia quản lý với tư cách là chủ sở hữu là một pháp nhân kinh tế hoạt động theo pháp luật và bình đẳng trước pháp luật.
- Các loại DN nhà nước:
+ DN nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: công ty TNHH một thành viên
+ DN nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: công ty TNHH hai thành viên trở lên/công ty cổ phần.
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2. Bài tập
PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Ở mỗi câu, thí sinh chọn một trong bốn phương án)
Câu 1: Việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích thu được lợi nhuận là hoạt động của
A. kinh doanh.	B. tiêu dùng.	C. sản xuất.		D. tiêu thụ.
Câu 2: Một trong các đặc điểm của mô hình doanh nghiệp nhà nước là gì?
A. Tư nhân sở hữu hoàn toàn vốn.
B. Do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.
C. Không có sự tham gia của nhà nước trong hoạt động.
D. Chỉ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ.
Câu 3:  Doanh nghiệp nào dưới đây thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân?
A. Tổng công ty đường sắt Việt Nam.	B. Tập đoàn Vingroup.
C. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	D. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Câu 4: Sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm mục đích cuối cùng là
A. thu được lợi nhuận.		B. thu hút vốn đầu tư.
C. hỗ trợ xã hội.		D. tăng năng suất lao động.
Câu 5: Đối với các khoản nợ của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm 
A. tài sản trong giới hạn vốn góp.	B. bằng toàn bộ tài sản cá nhân.
C. trong giới hạn hợp đồng kinh doanh.	D. duy nhất bằng tài sản của doanh nghiệp.
Câu 6:  Theo quy định của pháp luật, vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân 
A. Phải đăng ký và công khai.	B. Không bắt buộc phải đăng ký
C. Phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh.	D. Do nhà nước quy định mức vốn.
Câu 7: Mô hình sản xuất kinh doanh do cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, tự tổ chức sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển kinh tế của nhà nước, địa phương và quy định của pháp luật, tự chủ trong quản lí và tiêu thụ sản phẩm được gọi là
A. công ty hợp danh.		B. liên hiệp hợp tác xã.
C. hộ sản xuất kinh doanh.	D. doanh nghiệp tư nhân.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, công dân đủ từ bao nhiêu tuổi trở lên được phép đăng ký kinh doanh?
A. 18 tuổi.	B. 19 tuổi.	C. 20 tuổi.		D. 21 tuổi.
Câu 9: Chủ thể của mô hình sản xuất kinh doanh nào sau đây phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp?
A. Doanh nghiệp tư nhân.	
B. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
C. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
D. Công ty cổ phần.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, yêu cầu đối với hộ sản xuất kinh doanh không bao gồm nội dung nào sau đây?
A. Chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm.
B. Chỉ được phép sử dụng dưới 10 lao động.
C. Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
D. Chỉ được đăng kí kinh doanh tối đã là ba địa điểm.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, hộ kinh doanh được đăng kí tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh?
A. Một địa điểm.	B. Hai địa điểm.	C. Ba địa điểm.	D. Bốn địa điểm.
Câu 12: Tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh được gọi là
A. doanh nghiệp.		B. xưởng sản xuất.	 
C. khu công nghiệp.		D. đại lí phân phối.
Câu 13: Mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn?
	A. Công tư trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
	B. Hộ sản xuất kinh doanh.
	C. Hợp tác xã.
	D. Công ty cổ phần.
Câu 14: Phương án nào sau đây là một trong những đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân?
A. Chỉ có một chủ sở hữu duy nhất.	B. Có nhiều chủ sở hữu cùng lúc.
C. Do cá nhân là công dân Việt Nam làm chủ.	D. Thị trường ảnh hưởng nhỏ hẹp.
Câu 15: Phương án nào sau đây không thuộc đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân?
A. Trong doanh nghiệp chỉ có một chủ sở hữu duy nhất.
B. Chủ doanh nghiệp là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
C. Chủ doanh nghiệp toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh.
D. Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm chia lợi nhuận cho người lao động.
Câu 16:  Chủ thể nào dưới đây làm chủ doanh nghiệp tư?
A. Nhà nước.		B. Tập đoàn lớn.	
C. Một cá nhân. 		D. Hội đồng quản trị.
Câu 17: Mô hình kinh tế hợp tác xã được thành lập dựa trên nguyên tắc cơ bản nào dưới đây?
A. Cưỡng chế.	B. Tự nguyện.	C. Bắt buộc.		D. Độc lập.
Câu 18: Hình thức sản xuất kinh doanh với các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để sản xuất kinh doanh được gọi là gì ?
A. Mô hình kinh tế hộ gia đình.	B. Mô hình kinh tế khác.
C. Mô hình kinh tế hợp tác xã.	D. Mô hình kinh tế doanh nghiệp.
Câu 19: Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần
A. giải quyết việc làm.		B. tàn phá môi trường.
C. duy trì thất nghiệp.		D. thúc đẩy khủng hoảng.
Câu 20: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp tư nhân không có
A. luật sư hỗ trợ.		B. hóa đơn thuế.
C. tài sản cố định.		D. tư cách pháp nhân.
Câu 21: Loại hình doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên là loại hình doanh nghiệp nào dưới đây?
A. Công ty cổ phần.
B. Doanh nghiệp tư nhân.
C. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
D. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Câu 22: Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.
B. Công ty tư nhân.
C. Công ty hợp danh.
D. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Câu 23: Chủ thể thành lập hộ sản xuất kinh doanh không phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
	A. Là cá nhân hoặc một nhóm công dân Việt Nam.	
	B. Có vốn trên 3 tỷ.
C. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
D. Đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 24: Theo quy định của pháp luật, mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây có ít nhất 02 thành viên?
A. Công ty hợp danh.	B. Công ty cổ phần.	C. Liên hiệp hợp tác xã.	D. Hợp tác xã.
Câu 25: Anh A ở vùng trung du Bắc Bộ, nhà anh trồng chè. Mỗi năm thu hoạch 2 tấn chè các loại, anh bán 90% ra thị trường còn 10% để lại chế biến dùng cho gia đình. Anh A đã vận dụng mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây
A. Kinh tế tập thể.	B. Doanh nghiệp.	C. Hộ gia đình.    	D. Công ty cổ phần
Câu 26: Sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp, M không đi xin việc mà về cùng gia đình mở trang trại trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap. Nhờ có kĩ thuật và niềm đam mê, vườn vải của gia đình M năm nào cũng sai trĩu quả, ít sâu bệnh đã mang lại thu nhập cao, ổn định cho gia đình. Việc làm của M tham gia mô hình sản xuất nào dưới đây?
A. Hợp tác xã.		B. Công ty hợp danh.
C. Hộ sản xuất kinh doanh.	D. Công ty tư nhân.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Một doanh nghiệp đến hạn phải thanh toán khoản nợ với số tiền 1,2 tỷ đồng cho đối tác kinh doanh. Giám đốc doanh nghiệp đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất đảm bảo cho khoản vay ngân hàng để trả số nợ trên. Tuy đã được ngân hàng giải ngân nhưng vẫn còn thiếu 200 triệu đồng, giám đốc doanh nghiệp quyết định dùng tiền tiết kiệm cá nhân để thanh toán số tiền còn lại cho đối tác.
a. Doanh nghiệp trong thông tin thuộc mô hình kinh tế hộ gia đình. 
b. Quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng là tín dụng thương mại. 
c. Hình thức tín dụng ngân hàng mà doanh nghiệp tham gia là cho vay thế chấp. 
d. Việc lập kế hoạch tài chính cá nhân rất cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính. 

	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	S
	Doanh nghiệp trong thông tin không thuộc mô hình kinh tế hộ gia đình mà là một doanh nghiệp bình thường.

	b
	Đ
	Quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng là tín dụng thương mại, không phải tín dụng tiêu dùng.

	c
	S
	Hình thức tín dụng ngân hàng mà doanh nghiệp tham gia là cho vay thế chấp, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất làm tài sản đảm bảo.

	d
	Đ
	Việc lập kế hoạch tài chính cá nhân rất cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính, như trong trường hợp này giám đốc doanh nghiệp phải sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân để thanh toán số tiền còn thiếu.


Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:
Nhận thấy nhu cầu du lịch cộng đồng tăng cao, một gia đình đã vay ngân hàng 2 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh. Hoạt động kinh doanh của gia đình trên tiến triển thuận lợi giúp cải thiện điều kiện kinh tế và nộp thuế đúng quy định cho nhà nước. Một thời gian sau, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng du khách ngày càng giảm, công việc kinh doanh bị thua lỗ nên gia đình trên đã chủ động cắt giảm nhân viên và vay tiền từ bạn bè để trả cho ngân hàng đúng kỳ hạn. Nhờ có những giải pháp tiết giảm chi phí, hoạt động kinh doanh của gia đình được duy trì, vượt qua khó khăn và ngày càng phát triển.
a. Gia đình đã vận dụng chức năng thông tin của thị trường và sử dụng vốn vay có trách nhiệm trong kinh doanh. 
b. Mô hình kinh doanh của gia đình trên là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
c. Hoạt động kinh doanh này góp phần tạo ra dịch vụ du lịch  đã đáp ứng theo yêu cầu của người tiêu dùng. 
d. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, gia đình đã tăng cường nhân viên và mở rộng hoạt động kinh doanh để tận dụng cơ hội trong thời điểm khó khăn. 
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	Đ
	Gia đình đã sử dụng vốn vay một cách có trách nhiệm để đầu tư vào hoạt động kinh doanh du lịch, và họ đã áp dụng các giải pháp tiết giảm chi phí khi gặp khó khăn

	b
	S
	Mô hình kinh doanh của gia đình không được nêu rõ trong đoạn văn, nhưng không có thông tin cho thấy họ đang hoạt động dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

	c
	Đ
	Hoạt động kinh doanh của gia đình đã cung cấp dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng, giúp họ thuận lợi cải thiện điều kiện kinh tế.

	d
	S
	Thay vì tăng cường nhân viên và mở rộng hoạt động, gia đình đã cắt giảm nhân viên và áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí để vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh.


Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:
Sản phẩm thời trang của một doanh nghiệp được đông đảo người tiêu dùng đón nhận do mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Trước sự cạnh tranh gay gắt của các hãng thời trang khác, doanh nghiệp đã chủ động tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn nên chưa thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Nhằm duy trì hoạt động, doanh nghiệp đã sử dụng nhãn mác của một thương hiệu thời trang nổi tiếng khác gắn vào sản phẩm của mình và đưa ra thị trường tiêu thụ.
a. Doanh nghiệp trên là chủ thể trung gian trong nền kinh tế đã thực hiện đúng nghĩa vụ kinh doanh đối với nhà nước. 
b. Doanh nghiệp là mô hình sản xuất kinh doanh do cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, tự tổ chức sản xuất kinh doanh. 
c. Việc doanh nghiệp sử dụng nhãn mác của thương hiệu nổi tiếng gắn vào sản phẩm của mình trong thông tin là phù hợp. 
d. Để giải quyết tình trạng khó khăn trong bối cảnh trên, doanh nghiệp cần tiến hành mở rộng quy mô sản xuất. 
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	S
	Doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế theo quy định, vì vậy không thể nói rằng họ đã thực hiện đúng nghĩa vụ kinh doanh đối với nhà nước.

	b
	S
	Doanh nghiệp có thể là một cá nhân hoặc một nhóm người, nhưng trong trường hợp này, không có thông tin nào nói rằng họ đang hoạt động dưới dạng cá nhân hoặc hộ gia đình.

	c
	S
	Sử dụng nhãn mác của một thương hiệu khác mà không có sự đồng ý của thương hiệu đó có thể được coi là vi phạm bản quyền hoặc là hành vi không đạo đức trong kinh doanh.

	d
	Đ
	Mở rộng quy mô sản xuất có thể giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng và thu hồi lại một phần chi phí sản xuất, từ đó giải quyết tình trạng khó khăn trong kinh doanh.


Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:
Chính quyền địa phương đã hỗ trợ một công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản liên kết với các hộ gia đình để xây dựng vùng trồng nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất. Theo hợp đồng, công ty đầu tư vốn ban đầu, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các hộ gia đình với mức giá cố định. Mô hình liên kết sản xuất này giúp công ty có nguồn nguyên liệu ổn định, nhờ đó doanh thu không ngừng tăng, tiền thuế nộp cho nhà nước ngày càng nhiều, các hộ gia đình được cải thiện về thu nhập. Tuy nhiên, khi giá cả sản phẩm nông sản tăng lên, một số hộ gia đình đã ngừng cung cấp nông sản cho công ty để bán cho thương lái với giá cao hơn.
a. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ một công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản liên kết với các hộ gia đình để xây dựng vùng trồng nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất.
b. Theo hợp đồng, công ty chỉ đầu tư vốn ban đầu và không hỗ trợ kỹ thuật hoặc bao tiêu sản phẩm cho các hộ gia đình.
c. Mô hình liên kết sản xuất này giúp công ty có nguồn nguyên liệu ổn định, doanh thu tăng và tiền thuế nộp cho nhà nước cũng tăng lên.
d. Mặc dù giá cả sản phẩm nông sản tăng lên, các hộ gia đình vẫn tiếp tục cung cấp nông sản cho công ty theo hợp đồng ban đầu.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	Đ
	Chính quyền địa phương đã hỗ trợ công ty và các hộ gia đình trong việc xây dựng vùng trồng nguyên liệu, tạo ra một mô hình liên kết sản xuất.

	b
	S
	Công ty không chỉ đầu tư vốn ban đầu mà còn hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho các hộ gia đình.

	c
	Đ
	Mô hình liên kết sản xuất giúp công ty có nguồn nguyên liệu ổn định, tăng doanh thu và tiền thuế nộp cho nhà nước cũng tăng lên.

	d
	S
	Một số hộ gia đình đã ngừng cung cấp nông sản cho công ty để bán cho thương lái với giá cao hơn, không tiếp tục tuân thủ hợp đồng ban đầu.


III. Quan niệm về đạo đức kinh doanh; các biểu hiện đạo đức trong kinh doanh và vai trò của đạo đức kinh doanh
1. Hệ thống lí thuyết
a. Quan niệm về đạo đức kinh doanh
Là tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cơ bản được biểu hiện cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh, có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn hành vi của chủ thể trong kinh doanh.
b. Biểu hiện của đạo đức kinh doanh
- Trách nhiệm: hoàn thành tốt nhiệm vụ; tạo giá trị cho doanh nghiệp, cho xã hội, tuân thủ pháp luật, tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
- Trung thực: giữ chữ tín trong kinh doanh, công bằng, liêm chính.
- Nguyên tắc: thực hiện đúng quy định của đơn vị, đảm bảo bí mật
- Tôn trọng con người: bảo đảm quyền lợi của nhân viên, tôn trọng khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
- Gắn kết các lợi ích: gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội.
c. Vai trò của đạo đức kinh doanh
- Điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh theo hướng tích cực;
- Nâng cao chất lượng và uy tín doanh nghiệp;
- Làm hài lòng khách hàng;
- Tạo nên sự vững mạnh của nền kinh tế.
[image: ]
2. Bài tập
Phần I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 4 LỰA CHỌN (11 CÂU)
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi sau: 
Ngày 19.5 Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam và phát động thực hiện trong cộng đồng doanh nhân toàn quốc.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của VCCI, trong thời gian qua, VCCI đã tiến hành giao đề tài cấp Bộ cho Viện Phát triển Doanh nghiệp nghiên cứu về vấn đề văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân. Cùng với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn cao cấp, các đơn vị nghiên cứu khoa học và đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp. Cụ thể, Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, bao gồm 6 điều vừa được VCCI công bố bao gồm: Tạo giá trị kinh tế cho xã hội; Tuân thủ pháp luật; Minh bạch, công bằng, liêm chính; Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình.
Câu 1: Đạo đức kinh doanh là
	A.  tập hợp một số nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cơ bản được biểu hiện cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh.
	B.  tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cơ bản được biểu hiện cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh.
	C.  một trong các yếu tố mà bắt buộc các ai làm việc trong lĩnh vực kinh doanh đều phải thực hiện theo.
	D.  các yếu tố cần bắt buộc phải học trước khi muốn tham gia vào thị trường kinh doanh.
Câu 2: Các quy tắc trong kinh doanh được đề cập trong thông tin trên thể hiện nội dung nào của đạo đức kinh doanh?
	A. Vai trò của đạo đức trong kinh doanh.
	B. Biểu hiện của đạo đức kinh doanh.
	C. Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong kinh doanh.
	D. Trách nhiệm của những người tham gia phân phối hàng hóa trong kinh doanh.
Câu 3: Một trong những biểu hiện của việc thực hiện tốt đạo đức kinh doanh là các chủ thể kinh tế khi tiến hành kinh doanh đều chú trọng việc
	A. bảo vệ mội trường.	     	B. đầu tư quảng cáo trực tuyến.
	C. đào tạo chuyên gia.	     	D. ứng dựng công nghệ số hóa.
Câu 4: Đạo đức kinh doanh thể hiện ở nguyên tắc nào dưới đây?
	A. Tôn trọng bản thân mình.	 B. Tôn trọng con người.
	C. Tôn trọng lợi ích nhóm.	 D. Tôn trọng lợi ích của bản thân.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 5-8
Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam luôn được các tổ chức định giá thương hiệu đánh giá rất cao. Ví dụ năm 2023, Brand Finance (có trụ sở tại Anh) là tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu, phối hợp Mibrand Vietnam công bố Bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam với chủ đề "Phát triển xanh - Cách tiếp cận phù hợp cho các thương hiệu Việt". Năm nay, với phương châm Thương hiệu xanh thì Viettel, Vinamilk, FPT… ghi nhận mức tăng giá trị thương hiệu cực kỳ ấn tượng như Vietel có giá trị 8,9 tỷ USD, Vinamilk từ hơn 2,8 tỷ USD năm 2022 lên mốc 3 tỷ USD và tiếp tục là thương hiệu thực phẩm có giá trị cao nhất trong top 100. Điểm chung của các thương hiệu này là việc các tổ chức tín dụng không chỉ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn đánh giá các hoạt động thể hiện Đạo đức của doanh nghiệp thông qua trách nhiệm xã hội (CSR), sự gắn kết của nhân viên, đối tác …. Từ những kết quả này ta có thể thấy được vai trò của việc lồng ghép đạo đức vào hoạt động kinh doanh là hướng đi đúng đắn của các doanh nghiệp có tầm nhìn xa.
Câu 5: Các chủ thể kinh tế cần phải có đạo đức kinh doanh vì
	A. đạo đức kinh doanh sẽ sinh ra nhiều lợi ích cho xã hội.
	B. đảm bảo cho sự tồn tại, thành công phát triển của doanh nghiệp và mang lại ích lợi cho người tiêu dùng. 
	C. đạo đức trong kinh doanh mang lại các lợi ích cho người tiêu dùng. 
	D. mang lại các lợi ích trước mắt cho doanh nghiệp. 
Câu 6. Đối với chủ thể sản xuất, kinh doanh, đạo đức kinh doanh biểu hiện tập trung nhất ở đức tính nào dưới đây?
	A. Tính thật thà.	     B. Tính trung thực.	C. Tính quyết đoán.	D. Tính kiên trì.
Câu 7: Đối với các chủ thể sản xuất kinh doanh, việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đem được lại lợi ích đồng thời cho doanh nghiệp và xã hội là đã thực hiện tốt phẩm chất đạo đức kinh doanh nào dưới đây?
	A. Trung thực	     B. Trách nhiệm
	C. Có nguyên tắc	     D. Gắn kết các lợi ích.
Câu 8. Doanh nghiệp nào đã thực hiện chưa tốt phương châm Thương hiệu xanh?
	A. Công ty Cổ phần FPT.
	B. Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel.
	C. Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk.
	D. Formosa Hà Tĩnh.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 9-
Nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn dần hoàn thiện, hệ thống pháp luật chưa đáp ứng được những nhu cầu của thực tiễn, còn nhiều bất cập. Trong bối cảnh như vậy, một số doanh nhân đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật, “lách luật” để làm giàu bất chính. Tình trạng đó ảnh hưởng xấu đến sự hình thành và phát triển đạo đức doanh nhân.
Đặt mục tiêu vì lợi nhuận nên nhiều doanh nhân đã bất chấp pháp luật, đã xem nhẹ trách nhiệm của mình đối với xã hội, với người lao động, với nhà đầu tư như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tàn phá môi trường, gian lận, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... Một số người trong đội ngũ doanh nhân thoái hóa, biến chất về đạo đức làm cho phương châm sống của chủ nghĩa xã hội “mình vì mọi người, mọi người vì mình” không đi vào thực tế cuộc sống. Người dân đôi khi chưa thực sự tin tưởng với hàng Việt Nam khi thực phẩm được dán mác “sản phẩm sạch” đã nhiễm chì và “ngậm” thuốc trừ sâu trầm trọng, nhiều hoa quả được bày bán bị phơi nắng trong một thời gian dài mà vẫn tươi ngon, thậm chí, một số thương hiệu lớn cũng bị phát hiện gian lận xuất xứ hàng hóa.
Câu 9. Đối với Nhà nước và xã hội, đạo đức kinh doanh của chủ thể sản xuất kinh doanh không biểu hiện ở hành vi, việc làm nào dưới đây?
A. Tuân thủ quy định của pháp luật.	B. Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn.
C. Không sản xuất hàng quốc cấm.	D. Sử dụng các thủ đoạn phi pháp.
Câu 10: Trong thông tin trên, các chủ thể kinh doanh đã không thực hiện đúng biểu hiện đạo đức kinh doanh nào?
A. Mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp.
B. Bảo đảm an ninh trật tự.
C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
D. Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn.
Câu 11. Biểu hiện đạo đức nào trong kinh doanh không được các chủ thể trong thông tin thực hiện đúng?
A. Thực hiện cam kết với khách hàng.
B. Bảo đảm an ninh trật tự.
C. Sản xuất kinh doanh hàng kém chất lượng.
D. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay, bên cạnh việc cạnh tranh về chất lượng, thì cạnh tranh về thương hiệu ngày càng trở nên quan trọng hơn. Vì thế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tập trung nguồn lực cho việc xây dựng thương hiệu, nghĩa là chú trọng đầu tư vào giá trị vô hình trong doanh nghiệp. Năm 2016, tổ chức đánh giá thương hiệu Brand Finance đã xếp Vinamilk là thương hiệu dẫn đầu Top 10 thương hiệu lớn nhất Việt Nam với tổng giá trị thương hiệu được định giá khoảng 1,01 tỷ USD. Tiếp theo là Viettel Telecom với giá trị thương hiệu ước tính khoảng 973 triệu USD. PVN đứng thứ 3 với giá trị thương hiệu 564 triệu USD. Hoạt động đánh giá này sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam ý thức hơn nữa về việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu của chính mình.
Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu qua việc tổ chức các hoạt động cộng đồng, cam kết bảo vệ môi trường hay hỗ trợ tài chính cho các chương trình nhân đạo. Chẳng hạn, Vinamilk gây quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Tập đoàn Viettel tài trợ chương trình Trái tim cho em, Vingroup thành lập Quỹ Thiện tâm... Đây là những hành động hướng tới cộng đồng, thể hiện đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, cũng là góp phần xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp như Samsung, Toyota, Ford… sẵn sàng thu hồi những sản phẩm lỗi, sẵn sàng đền bù và xin lỗi khách hàng. Điều này không chỉ là cách giữ gìn thương hiệu, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Câu 12: Trong quá trình xây dựng thương hiệu, các doanh nghiệp đã thực hiện
	A. đạo đức kinh doanh.		B. quy luật cung cầu.
	C. cạnh tranh không lành mạnh.	D. thủ đoạn phi pháp.
Câu 13: Trong thông tin trên, các doanh nghiệp không thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây trong kinh doanh?
	A. Trách nhiệm xã hội.		B. Giữ chữ tín trong kinh doanh.
	C. Nguyên tắc đảm bảo bí mật.	D. Gắn kết các lợi ích.
Câu 14: Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu, hoạt động của tập đoàn Vietel thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây trong kinh doanh?
	A. Trung thực.		B. Trách nhiệm xã hội.
	C. Giữ chữ tín trong kinh doanh.	D. Nguyên tắc đảm bảo bí mật.
Câu 15: Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu, hoạt động của doanh nghiệp Samsung thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây trong kinh doanh?
	A. Giữ chữ tín trong kinh doanh.	B. Bảo đảm quyền lợi của nhân viên.
	C. Tôn trọng đối thủ cạnh tranh.	D. Nguyên tắc đảm bảo bí mật.
Câu 16: Nội dung nào sau đây không là vai trò của đạo đức kinh doanh đối với các doanh nghiệp Vinamilk, Vietel, Vingroup?
	A. Điều chỉnh hành vi.		B. Làm hài lòng khách hàng.
	C. Nâng cao uy tín doanh nghiệp.	D. Tăng chất chất lượng doanh nghiệp.
Phần 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Là công ty sản xuất bao bì cung ứng cho các bên liên quan trên thị trường, công ty T luôn chú trọng tạo ra các sản phẩm với chất lượng tốt và thân thiện với môi trường nên được khách hàng tin tưởng đón nhận. Qua nhiều năm công ty vẫn luôn cố gắng mang tới các sản phẩm có chất lượng cao với giá cả phải chăng.
a. Công ty T đã dùng đạo đức kinh doanh để tạo dựng được niềm tin với khách hàng, có khách hàng tin tưởng thì việc kinh doanh của công ty sẽ không lo bị thua lỗ.
b. Việc kinh doanh của công ty T có thể bị rơi vào tình trạng thua lỗ nếu tiếp tục thực hiện các đãi ngộ với khách hàng. 
c. Công ty sẽ không lo bị thua lỗ nếu việc kinh doanh vẫn được thực hiện đều.
d. Công ty chắc chắn sẽ bị thua lỗ.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đ
	Vì công ty T đã tuân thủ đạo đức trong kinh doanh: giữ chữ tín, trung thực và trách nhiệm.

	b
	S
	Vì khi công ty biết đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích sẽ tạo được niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng, từ đó sẽ tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh.

	c
	Đ
	Khi doanh nghiệp biết cân đối giữa các lợi ích, tạo được niềm tin và sự tin tưởng ủng hộ của nhân viên, khách hàng thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động và thu lợi nhuận.

	d
	S
	Khi doanh nghiệp thực hiện việc tuân thủ đạo đức kinh doanh thì sẽ giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển.



Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Việc làm ăn của nhà ông Q ngày càng phát triển, ông nhận thấy sự phát triển có được ngày hôm nay không phải công sức của một mình ông mà do có được sự cố gắng của tất cả mọi người. Theo quy chế làm việc của công ty đã xác lập từ ngày đầu thành lập, ông đã quyết định thưởng cho toàn thể nhân viên trong công ty nửa tháng lương nhân kỉ niệm ngày thành lập công ty. Việc làm này của ông được toàn thể công ty đón nhận rất nhiệt tình. Hành động của ông Q đã thể hiện ông là người có đạo đức trong kinh doanh.
a. Đạo đức kinh doanh của ông Q được thể hiện ở chỗ ông tôn trọng nhân viên của mình, kịp thời khen thưởng để động viên cùng nhau cố gắng. 
b. Đạo đức kinh doanh của ông Q được thể hiện ở chỗ ông Q luôn hỗ trợ công nhân của mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ. 
c. Đạo đức kinh doanh của ông Q được thể hiện ở chỗ ông luôn thực hiện đúng các quy định mà mình đã đề ra.
d. Đạo đức kinh doanh của ông luôn gắn kết với lợi ích chung của cả công xưởng. 
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đ
	Vì ông Q đã tuân thủ đạo đức kinh doanh: đối xử bình đẳng, công bằng với nhân viên.

	b
	S
	Vì đạo đức kinh doanh của ông Q không phải chỉ để công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ông luôn tuân thủ đạo đức trong kinh doanh, luôn đối xử bình đẳng với các nhân viên, luôn gắn kết hài hòa giữa các lợi ích.

	c
	S
	Vì đạo đức kinh doanh của ông thể hiện ở việc ông luôn đối xử bình đẳng, công bằng với nhân viên, luôn hài hòa giữa các lợi ích để tạo ra sự gắn kết.

	d
	Đ
	Vì ông sẵn sàng trích phần lợi nhuận có được của mình để chia sẻ với nhân viên, luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để nhân viên hoàn thành nhiệm vụ….


Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 
Theo Cục Quản lý giá, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra vào thời điểm đầu tháng 2 dương lịch nên từ tháng 1 đến tuần đầu tháng 2 là cao điểm cho chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, tình hình cung cầu thị trường diễn ra sôi động theo quy luật hằng năm. Thời điểm cận Tết, nhu cầu mua sắm phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm bán dịp Tết Nguyên đán cũng như dịch vụ ăn uống nhà hàng cuối năm tăng lên. Nhận thấy các nguyên liệu sản xuất bánh kẹo ngày càng đắt lên, để có thể thu được lợi nhuận và tránh thua lỗ trong sản xuất kinh doanh ông K- chủ doanh nghiệp đã tìm cách nhập các nguồn nguyên liệu giá rẻ. 
a. Nếu nguyên liệu đắt lên ông có thể tăng giá thành sản phẩm, chứ không nên sử dụng nguồn nguyên liệu kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
b. Ông K nên chọn một nguồn cung ứng có uy tín cho dù giá có rẻ hơn nhưng cũng sẽ không ai phát hiện ra hàng của anh nhập vào là kém chất lượng. 
c. Ông K nên thực hiện theo đúng như kế hoạch kinh doanh mà mình đề ra trước đó. 
d. Ông K có thể tìm cách tiết kiệm các chi phí trong sản xuất để có thể tăng thêm giá trị lợi nhuận trong kinh doanh khi nguồn nguyên liệu tăng.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đ
	Vì ông K đã tuân thủ đạo đức kinh doanh: Tôn trọng, bảo vệ lợi ích khách hàng, không sản xuất kinh doanh hàng giả kém chất lượng, độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

	b
	S
	Vì như vậy là vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

	c
	S
	Vì nếu kế hoạch kinh doanh mà nhập nguồn nguyên liệu kém chất lượng sẽ vi phạm đạo đức trong kinh doanh, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp.

	d
	Đ
	Vì khi doanh nghiệp biết tiết kiệm các chi phí trong sản xuất sẽ đảm bảo nguồn vốn để tiếp tục nhập nguồn nguyên liệu có chất lượng phục vụ sản xuất. 



Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
Xưởng sản xuất đồ chơi nhà chị K luôn được khách hàng tìm đến bởi sự thân thiện, nhiệt tình và luôn giữ chữ tín với khách hàng. Chị luôn nắm bắt các cơ hội để tạo ra các sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng. Chị luôn lắng nghe và tiếp thu sự phản hồi của khách hàng về sản phẩm. Khi nhận được thông tin phản ánh về sản phẩm hay thái độ phục vụ của nhân viên là chị luôn sẵn lòng điều chỉnh để cho phù hợp. Việc làm của chị đã làm cho khách hàng rất hài lòng, họ không chỉ quay lại hợp tác mà còn giới thiệu bàn bè đến với chị. Công việc kinh doanh của chị K ngày một phát triển. 
a. Đạo đức trong kinh doanh của chị K được thể hiện qua việc chị luôn hết mình với công việc, tạo được niềm tin với khách hàng và luôn đặt khách hàng là mối quan tâm lớn nhất. 
b. Đạo đức trong kinh doanh của chị K chỉ được thể hiện qua việc mặc dù rất bận nhưng chị vẫn luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng.
c. Đạo đức trong kinh doanh của chị K chỉ được thể hiện qua kết quả kinh doanh rất phát triển của chị. 
d. Đạo đức trong kinh doanh của chị K chỉ được thể hiện qua lượng khách hàng biết tới xưởng sản xuất của chị.
	[bookmark: _Hlk162423828]Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đ
	Vì chị K đã giữ chữ tín, tôn trọng khách hàng, có trách nhiệm trong kinh doanh.

	b
	S
	Vì đạo đức kinh doanh của chị K còn được thể hiện trong việc chị luôn biết giữ chữ tín đối với khách hàng

	c
	S
	Vì chỉ khi thực hiện việc tuân thủ đạo đức trong kinh doanh thì mới mang lại sự phát triển với những giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

	d
	S
	Vì việc thực hiện đạo đức kinh doanh của chị còn được biểu hiện qua việc chị luôn quan tâm chú trọng đến chất lượng sản phẩm, luôn lắng nghe sự đóng góp ý kiến để điều chỉnh.



IV. Lập được kế hoạch kinh doanh (KHKD) và mô tả được kế hoạch kinh doanh của bản thân dưới hình thức bài tập thực hành
1. Hệ thống lí thuyết
5.1. Nội dung của kế hoạch kinh doanh và sự cần thiết phải lập kế hoạch kinh doanh
- Xác định được định hướng, ý tưởng kinh doanh.
- Xác định mục tiêu kinh doanh.
- Phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh: thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xác định chiến lược kinh doanh.
- Xác định kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược.
- Đánh giá rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp xử lí để giảm thiểu tác động đến hoạt động kinh doanh.
5.2. Vai trò của KHKD
- Nắm bắt được tình hình thực tế và đưa ra những định hướng trong tương lai;
- Xác định được mục tiêu, chiến lược, thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nội lực của bản thân, đưa ra phương hướng kinh doanh và phương thức thực hiện.
- Xác định được những thiếu sót trong kinh doanh và rủi ro có thể xảy ra;
- Chủ động thực hiện, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để có tầm nhìn tốt hơn.
5.3. Các bước lập kế hoạch kinh doanh 
Bước 1: Xác định định hướng, ý tưởng kinh doanh.
- Ý tưởng kinh doanh có vai trò định hướng, giúp chủ thể kinh doanh xác định được những vấn đề cơ bản của kinh doanh: Kinh doanh mặt hàng gì? Đối tượng khách hàng là ai? Họ có nhu cầu gì? Kinh doanh bằng cách nào? Kinh doanh cho ai?
- Nguồn để xác định ý tưởng kinh doanh: 
+ Lợi thế nội tại xuất phát từ đam mê, hiểu biết, khả năng huy động nguồn lực,... 
+ Cơ hội bên ngoài như: nhu cầu mới chưa được đáp ứng, nguồn cung ứng, hưởng lợi từ chính sách,...
Bước 2: Xác định mục tiêu kinh doanh.
- Mục tiêu kinh doanh là định hướng, nhiệm vụ doanh nghiệp phải hoàn thành, là cơ sở để đánh giá kết quả kinh doanh.
- Các loại mục tiêu KD:
Mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu mà hoạt động kinh doanh cần đạt được trong một khoảng thời gian ngắn từ một tháng đến một năm. 
Mục tiêu trung hạn là những mục tiêu mà chủ thể kinh doanh cần đạt được trong một khoảng thời gian dài hơn có thể từ 2 đến 5 năm. 
Mục tiêu dài hạn là những mục tiêu mà chủ thể kinh doanh cần đạt được trong khoảng thời gian từ 5 năm trở lên. Mục tiêu này thường gắn với việc thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn của đơn vị kinh doanh.
Bước 3: Phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.
- Tính khả thi của ý tưởng kinh doanh; cơ sở để xác định chiến lược kinh doanh, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.
- Điều kiện để thực hiện ý tưởng kinh doanh: sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu so với đối thủ cạnh tranh, yếu tố pháp lí,...
Bước 4: Xác định chiến lược kinh doanh, chi tiết các hoạt động và kế hoạch thực hiện các hoạt động kinh doanh.
- Chiến lược kinh doanh là nội dung cơ bản của một kế hoạch kinh doanh gồm một chuỗi các biện pháp, cách thức của chủ thể kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả tối ưu.
- Chiến lược kinh doanh gồm:
+ Kế hoạch sản xuất/cung cấp sẩn phẩm: chuẩn bị đầy đủ các yếu tố đầu vào của sản xuất bao gồm: nguồn nhân lực, vốn, trang thiết bị kĩ thuật, nguyên vật liệu, thông tin,...
Xác định cơ cấu sản xuất, bố trí nhân lực phù hợp, quản lí kĩ thuật bao gồm kĩ thuật thiết kế sản phẩm, kĩ thuật sản xuất ra sản phẩm và bảo đảm hệ thống máy móc thiết bị sản xuất, quản lí chất lượng sản phẩm,...
+ Kế hoạch bán hàng, tiếp thị, quảng cáo: Chiến lược quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và có phương thức phân phối tiện lợi để thoả mãn nhu cầu khách hàng.
+ Kế hoạch phát triển kinh doanh: Xác định rõ những nhân tố tích cực cần thúc đẩy để phát triển thành công, nêu bật được những mốc thời gian cụ thể để kiểm soát quá trình phát triển và tạo ra những thay đổi cần thiết của đơn vị kinh doanh.
+ Kế hoạch tài chính: Bảo đảm cân đối thu - chi theo các mốc thời gian phát triển của đơn vị kinh doanh, khả năng tài chính của chủ thể kinh doanh bảo đảm tính khả thi của phương án kinh doanh được lựa chọn.
Bước 5: Đánh giá cơ hội kinh doanh, rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp xử lí.
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2. Bài tập
Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Câu 1: Kế hoạch kinh doanh không bao gồm nội dung nào sau đây?
A. Định hướng, ý tưởng kinh doanh.              
B. Các điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh.
C. Nâng  cao năng lực cạnh tranh với các chủ thể kinh tế khác.
D. Kế hoạch hoạt động; rủi ro tiềm ẩn và biện pháp xử lí.
Câu 2: Đối với một doanh nghiệp bước khởi đầu trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh là
A. xác định mục tiêu và chiến lược kinh doanh.
B. xác định định hướng, ý tưởng kinh doanh.
C. xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh.
D. phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.
Câu 3: Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, việc nào sau đây là quan trọng để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch? 
 A. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, rủi ro.
 B. Chuẩn bị một kế hoạch marketing chi tiết. 
 C. Xác định mục tiêu và chiến lược kinh doanh phù hợp. 
 D. Quyết định mức giá bán sản phẩm, dịch vụ.
Câu 4: Việc lập kế hoạch kinh doanh không nhằm mục đích nào sau đây?
A. Xác định mục tiêu, chiến lược của thị trường.            
B. Xây dựng phương án đối phó với rủi ro, thách thức mà doanh nghiệp có thể gặp phải. 
C. Nắm bắt được tình hình thực tế và đưa ra định hướng trong tương lai.
D. Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp.
Câu 5: Để đảm bảo tính khả thi của cuả ý tưởng kinh doanh và có cơ sở xác định chiếm lược kinh doanh, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để kinh doanh thành công cần
A. hướng tới hành động rõ ràng, cụ thể.
B. phân tích đầy đủ các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.
C. có biện pháp, cách thức để đạt hiệu quả tối ưu.
D. tham gia thị trường kinh doanh.
Câu 6: Trong kế hoạch kinh doanh, việc làm nào có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp?
A. Phân tích nhu cầu và thị trường.               B. Xác định mục tiêu kinh doanh cụ thể. 
C. Đặt ra kế hoạch tiếp thị và quảng cáo.      D. Bỏ qua đánh giá rủi ro và cơ hội.
Câu 7: Trong việc lập kế hoạch kinh doanh, việc nào sau đây có thể giúp doanh nghiệp đối phó tốt hơn với rủi ro và khó khăn? 
A. Phát triển các chiến lược tiếp thị sáng tạo.   B. Đánh giá và biện pháp xử lý rủi ro.
C. Tăng cường quảng cáo trên mạng xã hội.    D.Mở rộng quy mô hoạt động ngay từ đầu.
Câu 8: Trong việc khởi đầu và quản lý một doanh nghiệp, điều gì được coi là cần thiết nhất?
A. Phương hướng kinh doanh.
B. Sự kiên nhẫn và kiên trì của chủ doanh nghiệp.
C. Mạng lưới quan hệ mở rộng.
D. Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết và cụ thể.
Câu 9: Trong các bước  lập kế hoạch kinh doanh, bước nào sau đây cần phải được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch? 
A. Tăng cường quảng cáo và tiếp thị. 	B. Xác định mục tiêu và chiến lược kinh doanh.
C. Đầu tư vào các công nghệ mới nhất. 	D. Phân tích chi phí và thu nhập dự kiến.
Câu 10:Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, việc nào sau đây đặc biệt quan trọng và giúp doanh nghiệp duy trì sự cạnh tranh và bền vững trên thị trường?
A. Chiến lược quảng cáo và tiếp thị.
B.  Đánh giá sức cạnh tranh từ các đối thủ.
C. Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết và cụ thể.
D. Mở rộng quy mô hoạt động ngay từ đầu.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 11-13
Tình huống : Anh An là chủ 1 quán cà phê nhỏ ở khu vực trung tâm thành phố, cửa hàng của anh An rất đông khách vì cà phê ngon, giá cả phù hợp, không gian bài trí đẹp. Khi mở quán anh An rất quan tâm đến việc nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng. Anh An đang xem xét việc mở rộng quy mô hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Câu 11: Điều gì giúp quán anh An đông khách?
A. Chọn một tên thương hiệu độc đáo.
B. Phân tích chi phí và thu nhập dự kiến.
C. Xây dựng một website thân thiện với người dùng.
D. Đánh giá sức cạnh tranh và nhu cầu thị trường.
Câu 12: Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, điều gì là quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công của anh An?
A. Tìm kiếm các nhà đầu tư để huy động vốn.
B. Xác định một mục tiêu và chiến lược kinh doanh cụ thể.
C. Đầu tư vào quảng cáo trực tuyến.
D. Thu thập ý kiến phản hồi từ đối tác tiềm năng.
Câu 13: Trong quá trình lập kế hoạch mở rộng kinh doanh, anh An cần xem xét kỹ lưỡng yếu tố nào sau đây để đảm bảo sự bền vững?
A. Chọn một địa điểm mới với chi phí thuê rẻ hơn.
B. Đánh giá cơ hội và rủi ro.
C.Tăng cường quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội.
D. Thiết kế lại menu để thú vị hơn cho khách hàng.
Câu 14: Bản trình bày ý tưởng kinh doanh và cách thức hiện thực hóa ý tưởng đó của người kinh doanh là
A. kế hoạch kinh doanh.		B. kế hoạch tài chính cá nhân.
C. năng lực của người kinh doanh.	D. ý tưởng kinh doanh.
Câu 16: Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, thông tin đầu tiên cần phải có là
A. mục tiêu kinh doanh.		B. chiến lược kinh doanh.
C. ý tưởng kinh doanh.		D. điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 17-
	Mixue là chuỗi cửa hàng nổi tiếng từ Trung Quốc, được thành lập vào năm 1997, đến tháng 4 năm 2023, có gần 22 nghìn cửa hàng Mixue đã hoạt động ở Trung Quốc và các quốc gia khác ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Công thức mở rộng nhanh chóng Mixue áp dụng tại các thị trường đó là sử dụng mô hình nhượng quyền 0đ. Người đầu tư được yêu cầu tham gia hoạt động cửa hàng 90 giờ/ tháng và các lớp đào tạo quản lý của Mixue; Mixue không phát sinh nhiều các chi phí liên quan đến hoạt động của cửa hàng như tiền thuê, cho phép hãng tạo ra tỷ suất lợi nhuận tương đối cao. Doanh thu của hãng vì thế chủ yếu đến từ phí nhượng quyền, phí quản lý, chi phí bán máy móc và nguyên vật liệu. Do vậy, Mixue cũng được biết đến như là nhà cung cấp nguyên liệu chứ không phải là nơi cung cấp các cốc trà sữa đã được pha cầu kỳ. Đồng thời, thay vì chọn các mặt bằng tại các vị trí đắc địa, Mixue tập trung luồn lách vào các con phố đông dân cư, các thành phố, thị trấn nhỏ, với chi phí thuê mặt bằng tương đối dễ chịu. Mixue không đầu tư nhiều cho các biển quảng cáo mà sử dụng Facebook, Tik Tok, brand Mascot – linh vật Snow King, Music marketing - hát riêng của thương hiệu và các cửa hàng dày đặc để quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, mặt trái của chiến lược nhượng quyền ồ ạt khiến mật độ cửa hàng dày đặc, nhiều con phố có tới 2-3 địa điểm. Điều này khiến chính các cửa hàng của cùng thương hiệu phải cạnh tranh với nhau, gây bức xúc cho nhà đầu tư. Với mức giá được đánh giá là khá rẻ so với sản phẩm tương đương trên thị trường, Mixue lấy yếu tố giá cạnh tranh đánh vào tệp khách hàng mục tiêu của Mixue chủ yếu là phụ nữ, thanh thiếu niên, trẻ em – những đối tượng có sở thích các món ngọt. 
Câu 17: Trong thông tin trên, mục tiêu kinh doanh của Mixue là lợi nhuận chủ yếu đến từ
A. bán trà sữa được pha cầu kỳ.	B. bán máy móc và nguyên vật liệu.
C. bán linh vật.		D. mô hình nhượng quyền.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không thuộc chiến lược kinh doanh của hãng?
A. Cạnh tranh về giá bán các sản phẩm của thương hiệu.
B. Đầu tư vào biển hiệu quảng cáo.
C. Đào tạo quản lí cho các nhà đầu tư. 
D. Hướng đến tệp khách hàng phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em.
Câu 19: Một hạn chế trong các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh của mixue là
A. tốn kém chi phí quảng cáo.	B. mặt bằng không ở vị trí đắc địa.
C. mật độ cửa hàng dày đặc.		D. Chi phí thuê mặt bằng thấp.
Câu 20: Trong thông tin trên, các nhà đầu tư, mở cửa hàng mixue có cơ hội thành công rất lớn nhờ vào chính sách nào sau đây của nhãn hàng?
A. Mô hình nhượng quyền 0đ.	B. Chi phí thuê mặt bằng thấp.
C. Kinh doanh duy nhất một mặt hàng là kem.	D. Đa dạng các cách thức quảng cáo.
	Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng?
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai 
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:
Anh A đã đạt thành công trong lĩnh vực phân phối sản phẩm, thực phẩm sạch trên thị trường. Với tâm huyết và kiên nhẫn, anh A đã xây dựng một thương hiệu không chỉ là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm sạch mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và chất lượng. Để đạt được sự thành công này anh A có sự phân tích kỹ lưỡng các điều kiện: sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, thị trường… xác định các cơ hội, rủi ro có thể gặp phải và có biện pháp xử lí. Đồng thời anh xây dựng kế hoạch bán hàng, tiếp thị, quảng cáo để quảng bá giới thiệu sản phẩn đến khách hàng. Sự cam kết của anh đối với việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao và an toàn đã thu hút được người tiêu dùng với quan tâm đến việc ăn uống lành mạnh và thực phẩm sạch, đồng thời cũng làm nổi bật tầm nhìn chiến lược của anh A trong việc phát triển thị trường. Với sự sáng tạo và quản lý hiệu quả, thành công của anh A đã  minh chứng cho sự đổi mới và sức mạnh của doanh nghiệp trong thế kỷ 21. 
a) Doanh nghiệp của anh A đã phân tích các điều kiện để thực hiện hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
b) Doanh nghiệp không cần phải tập trung vào việc phát triển mạng lưới phân phối, bởi vì sản phẩm của họ đã được chấp nhận rộng rãi trên thị trường.
c) Doanh nghiệp đã thiết lập một kế hoạch marketing chi tiết và hiệu quả để tiếp cận khách hàng.
d) Doanh nghiệp không cần phải theo dõi và đánh giá kết quả của các chiến lược kinh doanh, vì đã đạt được thành công.

	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	Đ
	Anh A có sự phân tích kỹ lưỡng các điều kiện: sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, thị trường… xác định các cơ hội, rủi ro có thể gặp phải và có biện pháp xử lí.

	b
	S
	Anh A xây dựng kế hoạch bán hàng, tiếp thị, quảng cáo để quảng bá giới thiệu sản phẩn đến khách hàng.

	c
	Đ
	Anh A xây dựng kế hoạch bán hàng, tiếp thị, quảng cáo để quảng bá giới thiệu sản phẩn đến khách hàng.

	d
	S
	Sự cam kết của anh; sáng tạo và quản lý…


Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:
 	Chị H đam mê thiết kế thời trang và mong muốn mở 1 cửa hàng thời trang do mình làm chủ để thực hiện ước mơ nhưng chị lại sợ thiếu kinh nghiệm trong quản lý và kiến thức về thời trang. Mỗi lần nhìn những thiết kế đầy sáng tạo của mình, niềm đam mê trong chị lại dâng trào và chị quyết định thực hiện ước mơ dù chỉ là từng bước: từ việc đọc sách, tìm hiểu qua internet đến tham gia các nghành học đào tạo về thời trang, tìm hiểu thị trường, học hỏi từ những người có kinh nghiệm hay nghiên cứu các xu hướng thời trang. Sau một thời gian, khi có kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp thì chị H đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng thời trang của mình. Đến nay chị đã làm chủ 1 cửa hàng thời trang lớn rất đông khách vì những thiết kế của chị đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chị nhận ra rằng niềm đam mê có thể biến ước mơ thành hiện thực, phải có lòng quyết tâm và sự kiên nhẫn.
a) Thành công của chị H là do chị có hiểu biết về thị trường thời trang, xu hướng của người tiêu dùng.
b) Việc không có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang không ảnh hưởng đến việc thành công của chị H.
c) Muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh một trong số các tiêu chí mà người kinh doanh phải thực hiện là nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng để hiểu rõ về đối tượng khách hàng, đối thủ cạnh tranh, và cơ hội trong ngành.
d) Chị H không cần thiết phải đầu tư vào một kế hoạch marketing hoặc quảng cáo cửa hàng sẽ tự thu hút khách hàng.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	Đ
	Đọc sách, tìm hiểu qua internet đến tham gia các nghành học đào tạo về thời trang, tìm hiểu thị trường, học hỏi từ những người có kinh nghiệm hay nghiên cứu các xu hướng thời trang…

	b
	S
	Chị A cần một thời gian tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp…

	c
	Đ
	Chị A tìm hiểu qua internet đến tham gia các nghành học đào tạo về thời trang, tìm hiểu thị trường, học hỏi từ những người có kinh nghiệm hay nghiên cứu các xu hướng thời trang

	d
	S
	Chị H đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng thời trang của mình.


Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:
Một nhóm sinh viên đại học muốn khởi nghiệp bằng cách góp vốn mở quán cafe, và có chiến lược hướng tới đối tượng khách hàng là sinh viên. Khi mở quán, do không tìm được nguồn hàng chất lượng tốt với giá ưu đãi, không có kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh, không có chiến lược tiếp thị bán hàng nên không cạnh tranh được với những quán cafe xung quanh. Sau 5 tháng quán cafe không có khách, không có doanh thu và buộc phải đóng cửa. 
a) Ý tưởng kinh doanh của nhóm sinh viên có tính mới đem lại kết quả khả quan cho hoạt động kinh doanh.
b) Để bán được hàng cần thiết phải lập một kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm phân tích thị trường, dự đoán tài chính và xây dựng một chiến lược tiếp thị.
c) Để thực hiện mục tiêu kinh doanh một trong những điều cần làm là cần xây dựng các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.
d) Chiến lược kinh doanh của nhóm sinh viên chưa tính đến cơ hội, rủi ro.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	S
	Không đem lại kết quả khả quan, sau 5 tháng quán cafe không có khách, không có doanh thu và buộc phải đóng cửa.

	b
	Đ
	Do không có kế hoạch nên quán của nhóm sinh viên không cạnh tranh được buộc đóng cửa hàng.

	c
	Đ
	Phải lập một kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm phân tích thị trường, dự đoán tài chính và xây dựng một chiến lược tiếp thị để tránh/hạn chế rủi ro, thất bại.

	d
	Đ
	Chiến lược kinh doanh của nhóm sinh viên chưa tính đến cơ hội, rủi ro do không có kinh nghiệm.


Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:
Trong thị trường hiện nay, sự phát triển của công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp. Anh T đã xây dựng ý tưởng kinh doanh trên cơ sở  tạo ra một nền tảng trực tuyến kết nối các nhà sản xuất địa phương với người tiêu dùng. Bằng cách này, anh T đã có nguồn khách hàng lớn là người tiêu dùng trong và ngoài nước họ có thể mua các sản phẩm chất lượng tốt. Đồng thời, doanh nghiệp có thể hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ và phát triển nền kinh tế địa phương. Hoạt động kinh doanh của anh T đã góp phần giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, phát triển kinh tế cho bà con  nơi anh sinh sống. 
a) Anh T đã tận dụng các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến và email marketing để tăng tầm nhìn và tương tác với khách hàng tiềm năng.
b) Vì đã có lượng khách hàng ổn định nên không cần nghiên cứu thị trường cũng như đánh giá các cơ hội và rủi ro.
c) Chiến lược kinh doanh của anh T là một chuỗi các biện pháp, cách thức để đạt được hiệu quả tối ưu.
d) Anh T nắm bắt xu hướng mới và đáp ứng được nhu cầu của thị trường bằng cách cung cấp sản phẩm và dịch vụ mới, cải tiến và độc đáo.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý

	a
	Đ
	Anh T đã xây dựng ý tưởng kinh doanh trên cơ sở  tạo ra một nền tảng trực tuyến kết nối các nhà sản xuất địa phương với người tiêu dùng. Bằng cách này, anh T đã có nguồn khách hàng lớn.

	b
	S
	Chủ thể KD phải có chiến lược kinh doanh, dựa trên các tiêu chí: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để đánh giá cơ hội và rủi ro.

	c
	Đ
	Anh T hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ và phát triển nền kinh tế địa phương

	d
	S
	[bookmark: _GoBack]Anh T tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt.
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